PHỤ LỤC 4
DANH MỤC NHỮNG LOÀI THUỶ SẢN XUẤT KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN
(ban hành kèm theo Quyết định số …../2006/QĐ – BTS,  ngày …/…/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)
	TT 
	Tên Việt Nam 
	Tên khoa học 
	Điều kiện 

	1
	Tôm hùm:
	  
	  

	  
	a. Tôm hùm ma
	Panulirus penicillatus
	200 mm trở lên

	  
	b. Tôm hùm đá
	P.homarus 
	175 mm trở lên

	  
	c. Tôm hùm đỏ
	P.longipes
	160 mm trở lên

	  
	d. Tôm hùm lông
	p. stimpsoni
	160 mm trở lên

	  
	e. Tôm hùm bông
	p. ornatus
	230 mm trở lên

	  
	g. Tôm hùm xanh
	P. versicolor
	167 mm trở lên

	  
	h. Tôm hùm xám
	P.poliphagus
	200 mm trở lên

	2
	Các loài Cá mú (song)  
	Epinephelus spp.
	500 g/con trở lên

	3
	Cá Cam (cá cam sọc đen)
	Seriola nigrofasciata
	200 mm trở lên

	4
	Cá măng biển
	Chanos chanos
	500 g/con trở lên

	5
	Cá ngựa
	Hyppocampus spp.
	CITES (*)

	6
	Cá ba sa 
	Pangasius bocourti
	Không còn sống

	  7
	Cá tra 
	 Pangasianodon hypophthalmus
	Không còn sống

	8
	Cá Chình nhọn
	Anguilla borneensis
	được nuôi

	9
	Cá Chình Nhật
	Anguilla japonica
	được nuôi

	10
	Cá chình hoa
	Anguilla marmorata
	được nuôi 

	11
	Ếch đồng
	Rana rugulosa
	được nuôi

	12
	Ếch sáu ngón Châu Á
	Euphlyctis hexadactylus (Rana hexadactyla)
	CITES (*)

	13
	Ếch Ấn Độ
	Hoplobatrachus tigerinus (Ranna tigerina)
	CITES (*)

	14
	Rùa sông
	Dermatemydidae
	CITES (*)

	15
	Rùa hộp
	Cuora spp
	CITES (*)

	16
	Vích
	Chelonia mydas
	CITES (*)

	17
	Cua biển
	Scylla serrata
	200g/con trở lên


Ghi chú:
(*) Các loài thuỷ sản nằm trong Phụ lục của công ước CITES khi xuất khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có nguồn gốc nuôi sinh sản từ thế hệ F1 tại các trại nuôi sinh sản.

- Trại nuôi sinh sản phải được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam uỷ quyền chứng nhận.

- Xác nhận nguồn gốc nuôi (theo điều kiện của CITES) do Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thực hiện

